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1
Bulong- ecu- long đen M12 x 

Dài 90mm
Bộ 16 Tàu 05

2
Bulong- ecu- long đen M12 x 

Dài 58mm
Bộ 24

3
Ống thép (loại dày) Φ 48mm x 

3mm (304)
Mét 10

4
Ống thép (loại dày) Φ 60mm x 

3mm (304)
Mét 4

5 Gioăng bìa màu xanh dày 3mm M² 1

6
Bích thép cho ống Φ 48mm 

đường kính ngoài 120mm
Cái 14

7
Bích thép cho ống Φ 60mm 

đường kính ngoài 130mm
Cái 14

8
Côn hạ cấp từ  Φ 60mm xuống  

Φ 43mm
Cái 2

9 Cút góc 90°Φ 48mm Cái 13

10 Cút chếch 120°Φ 48mm Cái 3

11 Cút góc 90°Φ 60mm Cái 6

12 Cút chếch 120°Φ 60mm Cái 4

13
Ống thép Inox Φ 60mm x 3mm 

(304)
Mét 2

14 Cút góc 90°Φ 60mm Cái 1

15
Mặt bích cho ống Φ 60mm ĐKN 

130mm
Cái 2

16
Bulong + ê cu + long đen M12 x 

Dài 57mm
Bộ 8

17 Gioăng bìa màu xanh dày 3mm M² 1

18
Ống thép trắng 304 Φ34mm x 

3mm 
Mét 20

19
Bích Inox cho ống Φ 34mm 

đường kính ngoài 95mm
Cái 22

20
Bulong + ê cu + long đen M10 x 

D 50mm
Cái 50

21 Cút góc 90°Φ34mm Cái 16

22 Cút chếch 120°Φ34mm Cái 6

23 Côn hạ cấp Inox DN50/25 Cái 4

24 Côn hạ cấp Inox DN25/20 Cái 2

25 Gioăng bìa màu xanh dày 3mm M² 1

26 Cổ T ống thép trắng Φ34mm Cái 4

27
Ống inox Φ 8mm ( Ống fi 10 x 

0.6 -304)
Mét 18

28 Ống inox Φ 16mm x 1.5ly (304) Mét 6

29
Đầu nối ống thẳng inox 2 đầu có 

hạt bắp Φ 8mm
Bộ 20

30
Đầu nối ống thẳng inox 2 đầu có 

hạt bắp Φ 16mm
Bộ 10

31 Dịch vụ sửa chữa, thi công

Thay đoạn đường ống nước biển từ rọ lọc tới 

bơm nước biển làm mát máy đèn số 1 ống thép 

loại dày đường kính ngoài 48mm, dầy 6mm, 

dài 3m kèm co cút bích nối

Việc 1

32 Dịch vụ sửa chữa, thi công

Thay đoạn đường ống nước biển từ rọ lọc tới 

bơm nước biển làm mát máy đèn số 2 ống thép 

loại dày đường kính ngoài 48mm, dầy 6mm, 

dài 7m kèm co cút bích nối

Việc 1
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33 Dịch vụ sửa chữa, thi công

Thay đoạn đường ống sau sinh hàn làm mát 

máy đèn số 1 ra thoát mạn, ống thép loại dày 

đường kính ngoài 60mm, dầy 6mm, dài 2m 

kèm co cút bích nối

Việc 1

34 Dịch vụ sửa chữa, thi công

Thay đoạn đường ống nước biển sau sinh hàn 

làm mát máy đèn số 2 ra thoát mạn, ống thép 

loại dày  đường kính ngoài 60mm, dầy 6mm, 

dài 3m kèm co cút bích nối

Việc 1

35 Dịch vụ sửa chữa, thi công

Thay đoạn đường ống nước biển sau bầu 

ngưng của hệ thống điều hòa trung tâm ống 

thép loại dày đường kính ngoài 60mm, dầy 

6mm, dài 1,5m kèm co cút bích nối (hai đoạn 

nhỏ)

Việc 1

36 Dịch vụ sửa chữa, thi công

Thay đoạn đường ống dầu thủy lực điều khiển 

tời  lái ống inox 304 đường kính ngoài 8mm, 

dày 3mm, dài 14m kèm co cút bích nối

Việc 1

37 Dịch vụ sửa chữa, thi công

Thay mới đường ống nước biển làm mát, bôi 

trơn bạc trục chân vịt đường kính ngoài 34mm, 

ống thép dài 20m, dày 3mm kèm co cút bích 

nối

Việc 1
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